
PHỤ LỤC  

52

Tổng số 
lĩnh vực

99

Đạt 78

Không đạt 21

STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

1
Nguyễn Hoàng Phúc 

14/02/1981

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

15/02/2006

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định kèm theo, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00118560.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng thi công: 02 công trình giao thông cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định kèm theo, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00118560.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
- Kiểm soát chi phí xây dựng công trình: 02 công trình 
giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định kèm theo, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00118560.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B 
hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

   DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 03 NĂM 2025)
(Kèm theo Thông báo số               /TB-SXD ngày        /9/2025 của Sở Xây dựng Kiên Giang)
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

2
Phan Thanh Trung 

14/03/1973

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

08/11/2003

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định kèm theo, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00177828.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

3
Nguyễn Phước Tun 

Tun Ny 
10/10/1985

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

30/06/2009
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
-  Kiểm soát chi phí xây dựng công trình: 02 công trình 
giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00118558.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B 
hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
C.
công trình giao thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00118558.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III Sở Xây dựng

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế bước thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ 
thi công: 02 công trình giao thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00118558.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

4
Dương Tấn Cường 

17/10/1990

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

20/06/2013

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00059866.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công: 02 
công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00059866.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 02 công trình 
giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00059866.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

5
Giang Thanh Hận 

24/11/1978

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường 

19/05/2006

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00059866.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 3 / 26



STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

6
Trần Quốc Bảo 

01/01/1980

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

29/10/2003

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00071721.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trường, phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám 
sát thi công: 02 công trình giao thông cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00071721.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên 
hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

7
Lê Nguyễn Tấn Trung 

21/05/1974

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

20/01/1999

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00067913.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công: 02 
công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00067913.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

8
Nguyễn Thanh Hải 

01/01/1979

Kỹ sư Xây Dựng (Xây 
Dựng Dân Dụng & Công 

Nghiệp) 
18/10/2004

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình dân dụng nhóm 
B.2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043732.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công: 02 
công trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043732.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên 
hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai chưa phù hợp 

(01 công trình chưa 
hoàn thành)
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

9
Trương Quốc Việt 

22/05/1973

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

22/08/2000

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B.
- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công: 02 
công trình giao thông cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00078100.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

I

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
Xây dựng – 
Giao thông 

tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
B.
- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công: 02 
công trình giao thông cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00078100.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên 
hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

10
Ngô Nguyễn Hoàng 

Uyên 
16/10/1974

Kỹ sư cầu đường 
18/6/2002

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc dự án: 01 công trình giao thông cấp III.
- Chủ trì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng, kiểm soát 
khối lượng thi công xây dựng công trình: 01 công trình 
giao thông cấp III.
- Giám sát trưởng: 02 công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027222.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Đề nghị làm rõ chức 

danh giám sát trưởng

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc dự án: 01 công trình giao thông cấp III.
- Chủ trì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng, kiểm soát 
khối lượng thi công xây dựng công trình: 01 công trình 
giao thông cấp III.
- Giám sát trưởng: 02 công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027222.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B 
hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc dự án: 01 công trình giao thông cấp III.
- Chủ trì xác định giá gói thầu, giá hợp đồng, kiểm soát 
khối lượng thi công xây dựng công trình: 01 công trình 
giao thông cấp III.
- Giám sát trưởng: 02 công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027222.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

11
Huỳnh Ngọc Lực 

04/01/1987

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng - công nghiệp 

15/9/2010
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng, lập dự toán: 02 công 
trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00041284.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án: 01 công trình giao thông cấp I +  
01 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00041284.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

12
Lê Thanh Sang 

26/03/1980

Kỹ sư Công trình nông 
thôn 

13/09/2003

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

& Dịch vụ 
xây dựng 

TSC

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế: 03 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Chủ trì thiết kế: 01 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Chủ nhiệm công trình: 03 công trình dân dụng cấp III.
- Chủ trì kết cấu: 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00042031.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai chưa phù hợp 

(chủ trì chưa đủ số 
lượng công trình)
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

& Dịch vụ 
xây dựng 

TSC

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế: 03 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Chủ trì thiết kế: 01 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Chủ nhiệm công trình: 03 công trình dân dụng cấp III.
- Chủ trì kết cấu: 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00042031.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt 
nghiệp về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc 
nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung bảng điểm 
chứng minh chuyên 

ngành phù hợp

    
Thiết kế xây dựng 

công trình
Nông nghiệp và PTTNT III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

& Dịch vụ 
xây dựng 

TSC

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế: 03 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Chủ trì thiết kế: 01 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Chủ nhiệm công trình: 03 công trình dân dụng cấp III.
- Chủ trì kết cấu: 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00042031.

Không đạt

Lĩnh vực đăng ký 
không có trong lĩnh vực 

cấp chứng chỉ theo 
Nghị định 175

13
Phan Bùi Minh Thức 

15/07/1972
Kỹ sư Công thôn 

20/04/1995
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Thiết kế BVTC và dự toán và thi công: 01 công trình 
NN&PTNT cấp IV.
- Quản lý điều hành dự án, giám sát công trình và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng: 01 công trình thủy lợi cấp III; 01 
công trình thủy lợi cấp IV; 01 công trình NN&PTNT cấp 
II; 02 công trình NN&PTNT cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 Quyết định phê duyệt dự án + 
03 Quyết định phân công + 01 Giấy xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027211.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B 
hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý điều hành dự án, giám sát công trình và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng: 01 công trình thủy lợi cấp III; 01 
công trình thủy lợi cấp IV; 01 công trình NN&PTNT cấp 
II; 02 công trình NN&PTNT cấp III.
- Giám sát trưởng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng: 01 công trình NN&PTNT cấp III; 01 công trình 
thủy lợi cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 Quyết định phê duyệt dự án + 
03 Quyết định phân công + 01 Giấy xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027211.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý điều hành dự án, giám sát công trình và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng: 01 công trình thủy lợi cấp III; 01 
công trình thủy lợi cấp IV; 01 công trình NN&PTNT cấp 
II; 02 công trình NN&PTNT cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 Quyết định phê duyệt dự án + 
03 Quyết định phân công + 01 Giấy xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027211.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

14
Nguyễn Kim Hằng 

07/12/1981

Kỹ sư Xây dựng công 
trình 

20/12/2004

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án: 01 công trình giao thông cấp III.
- Giám đốc Quản lý dự án: 01 công trình giao thông cấp 
IV.
- Tham gia Quản lý dự án: 01 công trình giao thông cấp I.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phê duyệt dự án + 
03 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00001565.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Kê khai không phù hợp 
(chưa đáp ứng yêu cầu 
đã làm giám đốc 1 dự 

án nhóm B hoặc 2 nhóm 
C)

15
Lê Đoàn Minh Thuyết 

16/12/1987

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Ban QLDA 
Đầu tư Xây 
dựng Khu 

vực huyện An 
Phú

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công công trình: 02 công 
trình dân dụng và công nghiệp cấp III, hạ tầng kỹ thuật 
cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai không phù hợp 
(cán bộ kỹ thuật trức 

tiếp thi công)

16
Võ Văn Phương 

20/09/1987
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

12/04/2013
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN 
SAO MAI

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ khảo sát địa hình: 01 công trình dân dụng cấp 
III; 01 công trình HTKT cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 9 / 26



STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

17
Nguyễn Quốc Cường 

02/10/1984

Kỹ sư XD dân dụng - 
công nghiệp 
20/10/2008

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 
Chợ Mới

1. Nội dung kê khai:
- Trực tiếp Giám sát thi công xây dựng công trình: 01 công 
trình dân dụng cấp III; 01 công trình giao thông nông thôn 
cấp IV.
- Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 02 
công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 04 
Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00086148.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Ban QLDA 
ĐTXD khu 
vực huyện 
Chợ Mới

1. Nội dung kê khai:
- Trực tiếp Giám sát thi công xây dựng công trình: 01 công 
trình dân dụng cấp III; 01 công trình giao thông nông thôn 
cấp IV.
- Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 02 
công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 04 
Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00086148.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

18
Nguyễn Thành Khoa 

09/10/1975

Kỹ sư Thuỷ công đồng 
bằng 

20/06/2000
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Đầu tư xây 

dựng An Hậu

1. Nội dung kê khai:
- Tư vấn giám sát Trưởng: 02 công trình dân dụng cấp III; 
02 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
- Chủ nhiệm khảo sát ĐH: 02 công trình giao thông cấp 
IV; 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00017527.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về 
trắc địa, bản đồ), 2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị 
cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án 
nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III;
(điểm a khoản 2 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Đầu tư xây 

dựng An Hậu

1. Nội dung kê khai:
- Tư vấn giám sát Trưởng: 02 công trình dân dụng cấp III; 
02 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
- Chủ nhiệm khảo sát ĐH: 02 công trình giao thông cấp 
IV; 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 07 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00017527.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

19
Lê Tấn Đức 
15/06/1987

Kỹ sư Xây dựng công 
trình thủy 
10/03/2011

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 01 công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn cấp III, nhóm B
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00016178.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

20
Trịnh Văn Tuấn 

22/08/1978

Kỹ sư Công trình Thủy 
lợi 

22/06/2009

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 01 công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn cấp IV, nhóm B
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027208.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

21
La Thanh Sang 

23/03/1991

Kỹ sư Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng 

27/12/2019

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Công Ty 
TNHH Một 
thành viên 

Tư Vấn Đầu 
Tư Và Xây 

Dựng Hà Hải 
Phong

1. Nội dung kê khai:
- Thành viên quản lý dự án công trình: 01 công trình giao 
thông cấp III; 01 công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật 
cấp III.
- Quản lý về mặt kỹ thuật dự án: 02 công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00188456.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

22
Nguyễn Bá Sơn Tùng 

21/06/1992
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

30/05/2017

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng khu 

vực huyện 
Chợ Mới

1. Nội dung kê khai:
- Trực tiếp giám sát công tác xây dựng công trình: 02 công 
trình dân dụng cấp III.
- Trực tiếp quản lý dự án từ chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn 
thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng: 02 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00099093.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng khu 

vực huyện 
Chợ Mới

1. Nội dung kê khai:
- Trực tiếp giám sát công tác xây dựng công trình: 02 công 
trình dân dụng cấp III.
- Trực tiếp quản lý dự án từ chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn 
thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng: 02 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00099093.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

23
Nguyễn Minh Hiếu 

15/03/1999

Kỹ sư Kỹ thuật điện – 
điện tử 

10/02/2022

Thiết kế cơ – điện 
công trình

Hệ thống điện III
Công ty CP 
Điện Nước 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Thiết kế, lập dự toán: 05 công trình công nghiệp cấp IV.
- Tham gia giám sát: 03 công trình công nghiệp cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công + 04 tờ 
trình. 
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
(Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai chưa rõ nội 
dung công việc thực 

hiện

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty CP 
Điện Nước 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Thiết kế, lập dự toán: 05 công trình công nghiệp cấp IV.
- Tham gia giám sát: 03 công trình công nghiệp cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 Quyết định phân công + 04 tờ 
trình. 
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai chưa rõ nội 
dung công việc thực 

hiện
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

24
Nguyễn Khả Điệp 

16/01/1984
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 

20/09/2010
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
& Xây dựng 
Nhơn Thành

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp: 01 công trình giao 
thông + thoát nước cấp II; 02 công trình giao thông + cấp, 
thoát nước cấp III.
- Chỉ huy phó công trình: 01 công trình hạ tầng kỹ thuật 
cấp III.
- Chỉ huy trưởng công trình: 03 công trình giao thông/hạ 
tầng kỹ thuật cấp III; 01 công trình giao thông (cầu + 
đường và thoát nước) cấp II; 05 công trình giao thông (cầu 
+ đường và thoát nước) cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: GS1-0219312455.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai nội dung công 

việc thực hiện chưa phù 
hợp (Thi công)

25
Nguyễn Lương Phi 

06/02/1992

Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

20/09/2014

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng 
Khu vực 
huyện An 

Phú

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên công trình: 01 công trình dân dụng cấp III.
- Tham gia quản lý dự án công trình: 01 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

26
Nguyễn Thanh Tân 

10/11/1972
Kỹ sư Cầu Đường 

19/07/1995
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/ Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình, lập, 
hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 
trình: 02 công trình dân dụng cấp III +  01 công trình dân 
dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027215.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B 
hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/ Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình, lập, 
hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công 
trình: 02 công trình dân dụng cấp III +  01 công trình dân 
dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00027215.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 13 / 26



STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

27
Phan Văn Sanh 

11/11/1969

Kỹ sư Điện - Điện tử 
(Điện Năng) 
17/10/2008

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III

Công ty Cp 
Điện Nước 

An Giang - Xí 
nghiệp Điện 
Nước Châu 

Phú

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát: 12 công trình năng lượng cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có 
môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai chưa rõ nội 
dung công việc thực 
hiện (theo Tờ trình)

28
Triệu Đức Hớn 

04/11/1988

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

10/08/2012

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

Xây dựng 
khu vực 

huyện An 
Phú (nay là 
Ban Quản lý 
dự án Khu 

vực III)

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát phụ công trình: 02 công trình giao thông cấp 
IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 02 
Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

29
Đỗ Công Tứ 
18/12/1978

Kỹ sư Thủy công đồng 
bằng 

15/08/2005

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng/Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến 
độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình 
thi công xây dựng: 02 công trình dân dụng cấp III.
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động. Chủ trì thẩm định các chi phí trong dự án: 
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 02 
Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020830.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng/Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến 
độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình 
thi công xây dựng: 02 công trình dân dụng cấp III.
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động. Chủ trì thẩm định các chi phí trong dự án: 
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm + 02 
Quyết định phân công. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020830.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 14 / 26



STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

30
Phạm Quốc Thạnh 

02/09/2001

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình thủy 

03/02/2023
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia lập dự toán xây dựng công trình, thẩm định, 
tham gia quản lý dự án: 01 công trình cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Quyết định phân công + 01 
biên bản nghiệm thu + 02 quyết định phê duyệt thiết kế 
bản vẽ. 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00199860.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

31
Nguyễn Văn Suốt 

19/10/1989

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

30/08/2013

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng 
Khu vực 
huyện An 

Phú

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 01 công trình giao thông cầu, đường bộ 
cấp IV; 01 công trình dân dụng cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

32
Nguyễn Trung Hiếu 

15/06/1993

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

10/08/2015
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công Ty Cổ 
Phần Tư Vấn 

và Đầu Tư 
Tài Chính 

Astar

1. Nội dung kê khai:
- Lập dự toán công trình: 02 công trình Dân Dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

33
Dương Quốc Bình 

01/08/1978

Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng & Công nghiệp 

07/01/2002

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình II

Công ty 
TNHH tư vấn 

thiết kế và 
trang trí nội 
thất An Bình

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế kết cấu: 07 công trình dân dụng cấp III.
- Kỹ sư giám sát chính: 02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00101201

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt 
nghiệp về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc 
nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Công ty 
TNHH tư vấn 

thiết kế và 
trang trí nội 
thất An Bình

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế kết cấu: 07 công trình dân dụng cấp III.
- Kỹ sư giám sát chính: 02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00101201

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

34
Võ Minh Khang 

12/09/1987

Kỹ sư Công Nghệ Kỹ 
Thuật Xây Dựng 

16/10/2015

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Công ty 
TNHH Xây 
Dựng Nhất 

Cường

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 02 công trình dân dụng cấp III.
- Chỉ huy trưởng: 01 công trình dân dụng cấp IV; 01 công 
trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG -00099029.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

35
Phan Hoàng Khanh 

11/08/1978

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
(Xây dựng dân dụng và 

công nghiệp) 
22/01/2021

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Ban Quản Lý 
Dự Án Khu 

Vực II

1. Nội dung kê khai:
- Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây 
dựng của Ban quản lý dự án chuyên ngành: 02 công trình 
giao thông cấp II; 01 công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiêm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00138697.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

36
Trương Hoàng Luật 

17/08/1998

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 

14/03/2022
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia lập dự toán xây dựng công trình, thẩm định, 
tham gia quản lý dự án: 01 công trình giao thông cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00191109.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

37
Đào Công Nghiêm 

16/11/1989
Kiến trúc sư Kiến trúc 

26/06/2015

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động: 02 công trình dân dụng nhóm C, cấp III.
- Giám sát viên/ Trực tiếp tham gia giám sát khối lượng, 
chất lượng, tiến độ thi công xây dựng: 02 công trình dân 
dụng cấp III; 01 công trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 09 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020829.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động: 02 công trình dân dụng nhóm C, cấp III.
- Giám sát viên/ Trực tiếp tham gia giám sát khối lượng, 
chất lượng, tiến độ thi công xây dựng: 02 công trình dân 
dụng cấp III; 01 công trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 09 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020829.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động: 02 công trình dân dụng nhóm C, cấp III.
- Giám sát viên/ Trực tiếp tham gia giám sát khối lượng, 
chất lượng, tiến độ thi công xây dựng: 02 công trình dân 
dụng cấp III; 01 công trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 09 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020829.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - 
cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

38
Lê Phước Tâm 

08/06/1981

Kỹ sư Thủy công đồng 
bằng 

15/09/2004

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng/Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến 
độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường: 01 công trình 
dân dụng cấp II, 01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00023227.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động, Chủ trì thẩm định các chi phí trong dự án: 
02 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00023227.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

39
Võ Thị Diệu Hiền 

15/12/1978

Kỹ sư Xây dựng công 
trình 

20/03/2006
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Quản lý 
dự án tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động, Chủ trì thẩm định các chi phí trong dự án: 
01 công trình dân dụng cấp II, 04 công trình dân dụng cấp 
III.
- Xác định thẩm tra dự toán, xác định giá gói thầu, giá hợp 
đồng trong hoạt động xây dựng, kiểm soát chi phí xây 
dựng, lập, thẩm tra thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng 
công trình: 01 công trình dân dụng cấp II, 04 công trình 
dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020832.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B 
hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, an 
toàn lao động, Chủ trì thẩm định các chi phí trong dự án: 
01 công trình dân dụng cấp II, 04 công trình dân dụng cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020832.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

40
Nguyễn Văn Võ 

29/04/1980

Kỹ sư Thủy công đồng 
bằng 

15/09/2004

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc QLDA: 01 công trình dân dụng nhóm B, cấp 
II; 01 công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00020832.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

41
Quách An Khang 

11/03/1986

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
16/01/2013

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chuyên viên quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, 
an toàn lao động, thẩm định các chi phí trong dự án: 02 
công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00033435.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Kê khai không phù hợp 
(công việc kê khai 

không liên quan đến 
giám sát của ban quản 

lý)
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chuyên viên quản lý dự án/Quản lý chất lượng, tiến độ, 
an toàn lao động, thẩm định các chi phí trong dự án: 02 
công trình dân dụng cấp III, nhóm C
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 Quyết định phân công, 01 
Bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00033435.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

42
Trương Thanh Hùng 

04/07/1978

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường 

17/02/2003

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

I
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công 
xây dựng của Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, chức 
danh Giám sát trưởng: 01 công trình dân dụng cấp II; 01 
công trình dân dụng cấp I.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 tập Quyết định, 01 Bản khai 
kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00023225.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên 
hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

I
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình dân dụng nhím B, 
01 công trình HTKT nhóm B.
2. Xác nhận kinh nghiệm:03 tập Quyết định, 01 Bản khai 
kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00023225.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A hoặc 02 dự án nhóm B.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng I
Ban Quản lý 

dự án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban Quản lý dự 
án tỉnh An Giang trong công tác Chủ trì các công việc: Xác 
định giá gói thầu; giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 
Kiểm soát chi phí xây dựng công trình: 02 công trình dân 
dụng nhóm B.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 tập Quyết định, 01 Bản khai 
kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00023225.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án 
khu vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm A 
hoặc 02 dự án nhóm B hoặc 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.
(điểm a khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

43
Nguyễn Trọng Trí 

04/12/1981

Kỹ sư Kỹ Thuật Xây 
Dựng 

20/04/2004

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình II

Công ty 
TNHH tư vấn 

thiết kế 
ATEC

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế: 04 công trình dân dụng cấp III; 01 công 
trình công nghiệp cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 05 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG -00099029.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt 
nghiệp về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc 
nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

44
Huỳnh Thái Dương 

15/01/1997
Kỹ sư Quản lý xây dựng 

30/03/2021
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Công ty 
TNHH tư vấn 
đầu tư và xây 

dựng HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 02 công trình dân 
dụng nhóm C cấp III; 01 công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp 
nước, thoát nước) nhóm C cấp III; 01 công trình hạ tầng 
kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) nhóm C cấp IV; 02 công 
trình giao thông (đường bộ) nhóm C cấp III; 02 công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn nhóm C cấp IV; 02 
công trình giao thông (đường bộ, cầu) nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 10 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Quyết định phân công 
không phù hợp (giám 

sát thi công)

45
Nguyễn Thành Nam 

23/03/1981

Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường 

05/06/2013

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình III

Công ty cổ 
phần Tư vấn 
Xây dựng & 
Giao thông 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Lập dự án và thiết kế BVTC: 04 công trình giao thông 
nhóm C cấp 3; 02 công trình giao thông nhóm C cấp 4.
- Tham gia lập dự toán thiết kế BVTC: 03 công trình giao 
thông nhóm C cấp 3; 02 công trình giao thông nhóm C cấp 
4.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: LOA-00020822.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty cổ 
phần Tư vấn 
Xây dựng & 
Giao thông 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Lập dự án và thiết kế BVTC: 04 công trình giao thông 
nhóm C cấp 3; 02 công trình giao thông nhóm C cấp 4.
- Tham gia lập dự toán thiết kế BVTC: 03 công trình giao 
thông nhóm C cấp 3; 02 công trình giao thông nhóm C cấp 
4.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: LOA-00020822.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

Công ty cổ 
phần Tư vấn 
Xây dựng & 
Giao thông 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia QLDA: 06 công trình dân dụng nhóm C cấp 3.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: LOA-00020822.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

46
Huỳnh Văn Nam 

28/11/1990

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình giao thông (cầu - 

đường) 
10/10/2012

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án đầu tư 
xây dựng khu 

vực thị xã 
Tịnh Biên

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát thi công xây dựng: 02 công trình giao 
thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00010421.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

47
Huỳnh Xuân Thọ 

21/06/1969
Kỹ sư Xây dựng 

07/06/1999
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình III

Công ty 
TNHH 

Khang Thịnh 
Phát

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia thiết kế công trình: 05 công trình giao thông 
cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00010421.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

48
Phan Công Bình 

23/04/2000

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

04/11/2022
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty 
TNHH 

TVXD Kế 
Nguyên

1. Khai báo kê khai nội dung: 
 - Lập, kiểm tra bản vẽ thiết kế, lập dự toán công trình: 03 
công trình dân dụng cấp III, 03 Công trình HTKT cấp IV; 
03 công trình NN&PTNT cấp IV. 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư

  
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình III

Công ty 
TNHH 

TVXD Kế 
Nguyên

1. Khai báo kê khai nội dung: 
 - Lập, kiểm tra bản vẽ thiết kế, lập dự toán công trình: 03 
công trình dân dụng cấp III, 03 Công trình HTKT cấp IV; 
03 công trình NN&PTNT cấp IV. 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Công ty 
TNHH 

TVXD Kế 
Nguyên

1. Khai báo kê khai nội dung: 
 - Giám sát viên: 03 Công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư

49
Trần Sĩ Hùng 

17/10/1972

Kỹ sư xây dựng cầu - 
Đường bộ 
16/8/2006

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 
dự án Tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai: 
 - Chuyên viên điều hành quản lý dự án: 01 công trình dân 
dụng + Hạ tầng kỹ thuật nhóm B cấp III; 
- Chuyên viên quản lý dự án: 01 công trình dân dụng nhóm 
B cấp III. 
 - Giám đốc quản lý dự án: 02 công trình dân dụng nhóm C 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: Quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00043870.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

50
Trần Ngọc Bữu 

22/12/1995

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng 

25/01/2019

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Công ty 
TNHH 

TVXD Kế 
Nguyên

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 03 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư

  
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình III

Công ty 
TNHH 

TVXD Kế 
Nguyên

1. Nội dung kê khai:
- Lập, kiểm tra bản vẽ thiết kế, lập dự toán công trình: 03 
công trình dân dụng cấp III; 
- Lập, kiểm tra bản vẽ thiết kế: 03 công trình HTKT cấp 
IV; 03 công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 
IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bổ sung quyết định 
phân công công việc 

(giao nhiệm vụ) của tổ 
chức cho cá nhân hoặc 
văn bản xác nhận của 
đại diện hợp pháp của 

chủ đầu tư
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

51
Lê Hoan Toàn 

12/09/1990

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 
dự án Tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chuyên viên quản lý dự án: 01 công trình dân dụng cấp 
III; 01 công trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 01 
quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00035550.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

52
Nguyễn Văn Đạt 

27/09/1991

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III
Ban Quản lý 
dự án Tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chuyên viên quản lý dự án: 03 công trình dân dụng cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00042024.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước 
trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan 
đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

53
Nguyễn Ngọc Huy 

03/05/1994

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Ban Quản Lý 
Dự Án Khu 

Vực II

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 02 công trình dân dụng cấp III.
- Cán bộ thiết kế: 03 công trình giao thông cấp IV; 01 công 
trình giao thông cấp III.
- Kiểm soát chi phí: 02 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00107016.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản Lý 
Dự Án Khu 

Vực II

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 02 công trình dân dụng cấp III.
- Cán bộ thiết kế: 03 công trình giao thông cấp IV; 01 công 
trình giao thông cấp III.
- Kiểm soát chi phí: 02 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00107016.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

54
Nguyễn Hoài Thiện 

18/11/1988

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu 
vực IV

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát: 03 công trình Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn nhóm C; 03 công trình Dân dụng và công 
nghiệp nhóm C; 03 công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm C; 
04 công trình Giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 13 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00109985.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

55
Đặng Cử Nhân 

22/01/1995

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty 
TNHH 

TVXD Hưng 
Lợi

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế và dự toán: 01 công trình giao thông cấp 
IV, nhóm C
- Lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán: 01 công trình 
cấp IV, nhóm C
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00103855.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

56
Trần Quốc Thái 

05/02/1979

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 
25/10/2016

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II
Ban Quản lý 
dự án Tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án: 05 công trình dân dụng nhóm C cấp III; 
01 công trình giao thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105862.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai không phù hợp 

(không làm giám đốc 
quản lý dự án)

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III
Ban Quản lý 
dự án Tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát thi công xây dựng: 03 công trình dân dụng 
nhóm C cấp III; 03 công trình giao thông nhóm C cấp III; 
01 công trình HTKT nhóm C cấp III, 01 công trình giao 
thông nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105862.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công 
nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp 
nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 
công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

  Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản lý 
dự án Tỉnh 
An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: 04 công 
trình dân dụng nhóm C cấp III; 01 công trình HTKT 
nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công, 01 bản 
khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105862.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở 
lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

57
Phan Duy Phong 

20/4/1983

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường 

05/10/2006

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II

Ban Quản lý 
dự án Xây 

dựng - Giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
C
2. Xác nhận kinh nghiệm:  01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00071722.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án Xây 

dựng - Giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
-Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây 
dựng của Ban quản lý dự án: 02 công trình giao thông cấp 
III
2. Xác nhận kinh nghiệm:  01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00071722.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

58
Trần Kiên Em 

16/6/1979
Kỹ sư cầu đường 

2006

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

II

Ban Quản lý 
dự án Xây 

dựng - Giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc Quản lý dự án: 02 công trình giao thông nhóm 
C
2. Xác nhận kinh nghiệm:  01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00072482.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, 
cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết 
cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình 
thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành 
kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt 
lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Họ tên/

năm sinh
Trình độ chuyên môn/

Năm tốt nghiệp

Lĩnh vực theo Nghị 
định 175/2024/NĐ-

CP 
Lĩnh vực cấp Hạng

Đơn vị công 
tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

    
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án Xây 

dựng - Giao 
thông tỉnh An 

Giang

1. Nội dung kê khai:
-Phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây 
dựng của Ban quản lý dự án: 02 công trình giao thông cấp 
III
2. Xác nhận kinh nghiệm:  01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00072482.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, 
công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên 
quan đến xây dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công 
trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, 
đê điều, công trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật 
có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án 
chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây 
dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 
công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 26 / 26
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